
STT Mã Lô DT Hướng Lộ giới Vị Trí
Đơn giá ( Đã 

có VAT )
Tổng giá trị Ghi Chú

1 T-28 67,5 TN 24
Lô góc, đường 30m và 24m, gần hồ sinh thái,TTTM,bãi đỗ xe

khu vui chơi, giải trí 13,080,000 882,900,000
Đã bán

2 T-29 80 TN 24 Gần Hồ sinh thái, TTTM,bãi đỗ xe,khu vui chơi giải trí 10,900,000 872,000,000 Đã bán

3 T-30 80 TN 24 Gần Hồ sinh thái, TTTM,bãi đỗ xe,khu vui chơi giải trí 10,900,000 872,000,000 Đã bán

4 U-55 67,5 TN 24
Lô góc, đường 24m và 10m gần hồ sinh thái,TTTM,bãi đỗ xe

khu vui chơi, giải trí 12,530,000 845,775,000

5 U-56 80 TN 24 Gần Hồ sinh thái, TTTM,bãi đỗ xe,khu vui chơi giải trí 10,900,000 872,000,000 Đã bán

6 U-57 80 TN 24 Gần Hồ sinh thái, TTTM,bãi đỗ xe,khu vui chơi giải trí 10,900,000 872,000,000

7 V-44 80 TN 24 Gần Hồ sinh thái, TTTM,bãi đỗ xe,khu vui chơi giải trí 10,900,000 872,000,000

8 V-45 80 TN 24 Gần Hồ sinh thái, TTTM,bãi đỗ xe,khu vui chơi giải trí 10,900,000 872,000,000

9 V-46 67,5 TN 24
Lô góc, đường 24m và 10m gần hồ sinh thái,TTTM,bãi đỗ xe

khu vui chơi, giải trí 12,535,000 846,112,500

10 W-55 91,5 TN 24
Lô góc, đường 24m và 10m gần hồ sinh thái,TTTM,bãi đỗ xe

khu vui chơi, giải trí 12,535,000 1,146,952,500

11 W-56 80 TN 24 Gần Hồ sinh thái, TTTM,bãi đỗ xe,khu vui chơi giải trí 10,900,000 872,000,000

12 W-57 80 TN 24 Gần Hồ sinh thái, TTTM,bãi đỗ xe,khu vui chơi giải trí 10,900,000 872,000,000

13 X-55 75,5 TN 24
Lô góc, đường 24m và 10m gần hồ sinh thái,TTTM,bãi đỗ xe

khu vui chơi, giải trí 12,535,000 946,392,500

14 X-56 80 TN 24 Gần Hồ sinh thái, TTTM,bãi đỗ xe,khu vui chơi giải trí 10,900,000 872,000,000

15 X-57 80 TN 24 Gần Hồ sinh thái, TTTM,bãi đỗ xe,khu vui chơi giải trí 10,900,000 872,000,000

16 Q-01 167,5 TN 12 Lô góc, gần trường học, CV thể dục thể  thao,TTTM -  Y Tế 9,500,000 1,591,250,000

17 Q-02 100 TN 12 gần trường học, CV thể dục thể  thao,TTTM -  Y Tế 8,300,000 830,000,000

18 Q-03 100 TN 12 gần trường học, CV thể dục thể  thao,TTTM -  Y Tế 8,300,000 830,000,000

19 Q-04 100 TN 12 gần trường học, CV thể dục thể  thao,TTTM -  Y Tế 8,300,000 830,000,000

20 Q-05 100 TN 12 gần trường học, CV thể dục thể  thao,TTTM -  Y Tế 8,300,000 830,000,000

21 Q-06 100 TN 12 gần trường học, CV thể dục thể  thao,TTTM -  Y Tế 8,300,000 830,000,000

22 Q-07 100 TN 12 gần trường học, CV thể dục thể  thao,TTTM -  Y Tế 8,300,000 830,000,000

23 Q-16 98,3 ĐB 12 gần trường học, CV thể dục thể  thao,TTTM -  Y Tế 8,300,000 815,890,000

24 Q-17 98,3 ĐB 12 gần trường học, CV thể dục thể  thao,TTTM -  Y Tế 8,300,000 815,890,000

25 Q-18 98,3 TN 12 gần trường học, CV thể dục thể  thao,TTTM -  Y Tế 7,900,000 776,570,000

26 Q-19 98,3 TN 12 gần trường học, CV thể dục thể  thao,TTTM -  Y Tế 7,900,000 776,570,000

27 Q-20 98,3 TN 12 gần trường học, CV thể dục thể  thao,TTTM -  Y Tế 8,300,000 815,890,000
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28 Q-21 98,3 TN 12 gần trường học, CV thể dục thể  thao,TTTM -  Y Tế 8,300,000 815,890,000

29 Y-07 90 TN 12 View trường học, gần CV thể dục thể  thao,TTTM -  Y Tế 8,500,000 765,000,000

30 Y-08 90 TN 12 View trường học, gần CV thể dục thể  thao,TTTM -  Y Tế 8,500,000 765,000,000

31 Y-09 90 TN 12 View trường học, gần CV thể dục thể  thao,TTTM -  Y Tế 8,500,000 765,000,000

32 Y-10 90 TN 12 View trường học, gần CV thể dục thể  thao,TTTM -  Y Tế 8,500,000 765,000,000

33 Y-11 90 TN 12 View trường học, gần CV thể dục thể  thao,TTTM -  Y Tế 8,500,000 765,000,000

34 Y-12 90 TN 12 View trường học, gần CV thể dục thể  thao,TTTM -  Y Tế 8,500,000 765,000,000

35 Y-13 90 TN 12 View trường học, gần CV thể dục thể  thao,TTTM -  Y Tế 8,500,000 765,000,000

36 Y-21 90 ĐB 12 gần trường học, CV thể dục thể  thao,TTTM -  Y Tế 8,300,000 747,000,000

37 Y-22 90 ĐB 12 gần trường học, CV thể dục thể  thao,TTTM -  Y Tế 8,300,000 747,000,000

38 Y-23 90 ĐB 12 gần trường học, CV thể dục thể  thao,TTTM -  Y Tế 8,300,000 747,000,000

39 Y-24 90 ĐB 12 gần trường học, CV thể dục thể  thao,TTTM -  Y Tế 8,300,000 747,000,000

40 Y-25 90 ĐB 12 gần trường học, CV thể dục thể  thao,TTTM -  Y Tế 8,300,000 747,000,000

41 Y-26 149,4 ĐB 12 Lô góc, gần trường học, CV thể dục thể  thao,TTTM -  Y Tế 9,500,000 1,419,300,000 Đã bán

42 C-04 220 N 12 Gần CV cây xanh, trường học,TTTM - Y tế 7,600,000 1,672,000,000

43 C-05 220 N 12 Gần CV cây xanh, trường học,TTTM - Y tế 7,300,000 1,606,000,000

44 C-06 220 N 12 Gần CV cây xanh, trường học,TTTM - Y tế 7,600,000 1,672,000,000

45 C-09 240 B 24 Gần CV cây xanh, trường học,TTTM - Y tế 8,590,000 2,061,600,000

46 C-10 240 B 24 Gần CV cây xanh, trường học,TTTM - Y tế 8,590,000 2,061,600,000

47 C-13 240 B 24 Gần CV cây xanh, trường học,TTTM - Y tế 8,590,000 2,061,600,000

48 D-01 255,8 TB 12 Gần CV cây xanh, trường học,TTTM - Y tế 7,300,000 1,867,340,000

49 D-26 134,5 TB 12 Lô góc, gần trường học, CV thể dục thể  thao,TTTM -  Y Tế 7,900,000 1,062,550,000

50 D-27 134 TB 12 gần trường học, CV thể dục thể  thao,TTTM -  Y Tế 7,700,000 1,031,800,000

51 D-28 133 TB 12 gần trường học, CV thể dục thể  thao,TTTM -  Y Tế 7,700,000 1,024,100,000

52 D-29 133,1 TB 12 gần trường học, CV thể dục thể  thao,TTTM -  Y Tế 7,700,000 1,024,870,000

53 D-30 132,6 TB 12 gần trường học, CV thể dục thể  thao,TTTM -  Y Tế 7,700,000 1,021,020,000

54 D-31 132,1 TB 12 gần trường học, CV thể dục thể  thao,TTTM -  Y Tế 7,700,000 1,017,170,000

55 D-32 132,6 TB 12 gần trường học, CV thể dục thể  thao,TTTM -  Y Tế 7,700,000 1,013,320,000

56 J-07 100 N 12 Gần CV cây xanh, trường học,TTTM - Y tế 8,000,000 800,000,000

57 J-09 100 N 12 Gần CV cây xanh, trường học,TTTM - Y tế 8,000,000 800,000,000

58 J-10 100 N 12 Gần CV cây xanh, trường học,TTTM - Y tế 8,000,000 800,000,000

59 J-12 100 N 12 Gần CV cây xanh, trường học,TTTM - Y tế 8,100,000 810,000,000

60 S-04 83 TB 20 Lô góc, View Hồ Sinh Thái, gần công viên, khu vui chơi giải trí. 14,990,000 1,244,170,000


